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I. PHẦN ĐỌC HIỂU ( 5 điểm)
      Đọc đoạn trích:
CÔ HÀNG XÉN
[bookmark: _Hlk128151099][bookmark: _Hlk127995334][bookmark: _Hlk127995553][...]  Bữa cơm ngon lành quá. Tâm ngồi ăn dưới con mắt hiền từ và mến thương của mẹ. Các em cô quây quần cả chung quanh, hỏi chuyện chợ búa của chị. Tâm ngắm nghía các nét mặt xinh xẻo, những con mắt ngây thơ lóng lánh dưới mái tóc tơ của các em: cô thấy lòng đầm ấm và tự kiêu, lòng người chị chịu khó nhọc để kiếm tiền nuôi các em ăn học. Cô hỏi han sách vở của thằng Lân và thằng Ái, học lớp 3 ở trường làng. Ngày trước, thời còn sung túc, cô cũng đã cắp sách đi học, và về nhà lại được ông Tú dạy thêm chữ Nho. Nhưng đã lâu, cô rời bỏ quyển sách để bước chân vào cuộc đời rộng rãi hơn, khó khăn và chặt chẽ. Buôn bán bây giờ mỗi ngày một chật vật, bởi cô ít vốn. Tất cả gánh hàng của Tâm chỉ đáng giá hai chục bạc. Giá nàng có nhiều tiền để buôn vải bán các chợ như Liên.
- Thôi, các em đi ngủ đi, mai còn dậy sớm mà đi học chứ.
Lân cười, trả lời chị:
- Mai chủ nhật cơ mà, chị quên rồi à? Tối nay em thức khuya để nói chuyện với chị.
[bookmark: _Hlk127995192]Nhưng một lát sau, trong căn nhà yên tĩnh, chỉ còn Tâm và bà Tú ngồi trên phản: cô kiểm điểm và xếp đặt lại các thứ hàng để mai đi phiên chợ Bằng chính. Những thứ hàng nho nhỏ, khác nhau và xinh xắn: cuộn chỉ, bao kim, hộp bút, cúc áo, giấy lơ, một trăm thứ lặt vặt qua lại trên ngón tay nhỏ bé của thiếu nữ, vừa quý báu lại vừa ít ỏi. Mỗi thứ đối với Tâm có một linh hồn riêng, và cô hàng lờ mờ đoán hiểu trong thâm tâm những khó nhọc và công của đã làm thành chúng. Tâm đã thêm vào vài thức hàng mới, bắt đầu bán được ở chợ: phấn xoa mặt, dầu bôi tóc, và son thoa môi. Cô ngắm nghía trên tay cái ống sáp con bằng đồng – hào rưỡi một cái – đựng một chất đỏ thơm làm thắm tươi môi các thiếu nữ ở trên tỉnh. Đôi khi trong buổi chợ Tâm đã được thấy một vài cô gái tỉnh về quê, da trắng, môi đỏ, lịch sự và sang trọng. Có lần, một đêm khuya, Tâm đã lấy sáp bôi lên môi mình và ngắm trộm bóng trong chiếc gương tròn nhỏ Cô Ba. Cô hơi thẹn thấy bóng mình trong đó, với đôi môi đỏ như sẫm máu…
- Độ này, hàng có bán được không, con?
- Thưa u, cũng khá ạ.
[bookmark: _Hlk127995642]Chị Liên bán vải cũng chẳng đẹp bằng. Tâm biết mình xinh nhất chợ. Bọn con trai thường hay quanh quẩn chỗ cô ngồi và buông lời chòng ghẹo. Nhưng cô không để ý: Tâm thấy vững vàng ở giá trị lòng cao quý của mình. Nàng đã đảm đang nuôi cả một nhà, với lại, trừ phi là cô gái hư không kể, còn ai ở địa vị nàng cũng phải tảo tần buôn bán như thế. Làm việc, đối với Tâm, là cái lệ chung của người ta. Cô thấy chung quanh toàn những người đàn bà chịu khó làm ăn vất vả để nuôi chồng, nuôi con. Không bao giờ Tâm nghĩ cho mình, cho cuộc đời riêng của cô.
[bookmark: _Hlk127996528][bookmark: _Hlk128149977][...] Trong nhà đã ngủ yên tĩnh cả rồi. Trên án thư, bên cạnh ngọn đèn hoa kì, chồng sách và cái ống bút của Lân, Ái che khuất ánh sáng. Các em nàng! Những đứa em thông minh và ngoan ngoãn quá. Không biết nàng có tảo tần mãi được để kiếm tiền mua giấy bút cho chúng ăn học không? Tâm mơ màng nghĩ đến sự thành công của các em sau này: đỗ đạt rồi đi làm trên tỉnh giúp thầy mẹ. Nhà nàng lại được sung túc và mát mặt như xưa. 
Tất cả những nỗi lo lắng lui đi và tâm hồn giản dị của thiếu nữ được nghỉ ngơi yên tĩnh.
           (Trích truyện ngắn Cô hàng xén, in trong Tuyển tập Thạch Lam,             NXB Văn học 2001, trang 229, 230,231,232)
* Chú thích:
(1) Thạch Lam (1910 – 1942).  Ông là thành viên chủ chốt của bút nhóm Tự Lực văn đoàn. Ngòi bút của ông hướng đến những người dân nghèo với tấm lòng trân trọng, thương yêu.  
(2) Truyện ngắn“Cô hàng xén” lần đầu in trong tập truyện Sợi tóc, Nhà xuất bản Đời nay, 1942. Truyện xoay quanh cuộc sống của cô hàng xén tên Tâm. Cuộc đời Tâm chia làm hai chặng đường. Chặng thứ nhất khi Tâm còn là một thiếu nữ sống cùng gia đình. Cuộc sống buôn bán vất vả, gánh vác gia đình nhưng đây là những tháng ngày hạnh phúc đối với Tâm. Chặng thứ 2 là khi Tâm lấy chồng. Chồng của Tâm là một ông giáo nghèo. Từ ngày lấy chồng những lo toan cho mẹ, những đứa em và gia đình nhà chồng khiến cho Tâm ngày một gầy mòn và không còn xinh đẹp, vui tươi như trước.  Phần trích thuộc chặng thứ nhất trong cuộc đời  của Tâm và lược bớt một số đoạn đầu của truyện. 
(3) Hàng xén: là một gánh hàng hay cửa hàng nhỏ bán các mặt hàng gia dụng như xà phòng, kim, chỉ, giấy, bút, gương, lược,...                                              
      Thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 6:
Câu 1. Xác định ngôi kể của đoạn trích. 
Câu 2. Những chi tiết nào trong đoạn trích miêu tả suy nghĩ của Tâm khi “ngắm nghía các nét mặt xinh xẻo, những con mắt ngây thơ” của các em cô trong bữa cơm?  
Câu 3. Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê trong 2 câu văn sau:
       Những thứ hàng nho nhỏ, khác nhau và xinh xắn: cuộn chỉ, bao kim, hộp bút, cúc áo, giấy lơ, một trăm thứ lặt vặt qua lại trên ngón tay nhỏ bé của thiếu nữ, vừa quý báu lại vừa ít ỏi. Mỗi thứ đối với Tâm có một linh hồn riêng, và cô hàng lờ mờ đoán hiểu trong thâm tâm những khó nhọc và công của đã làm thành chúng.
Câu 4. Các câu văn sau giúp em hiểu gì về nỗi lòng của nhân vật Tâm?
       Các em nàng! Những đứa em thông minh và ngoan ngoãn quá. Không biết nàng có tảo tần mãi được để kiếm tiền mua giấy bút cho chúng ăn học không? Tâm mơ màng nghĩ đến sự thành công của các em sau này: đỗ đạt rồi đi làm trên tỉnh giúp thầy mẹ. Nhà nàng lại được sung túc và mát mặt như xưa.
Câu 5. Anh/ chị nhận xét về nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật của Thạch Lam được thể hiện trong đoạn trích.
Câu 6.“Không bao giờ Tâm nghĩ cho mình, cho cuộc đời riêng của cô.” Em có đồng tình với suy nghĩ của nhân vật Tâm không? Vì sao ? 
II. PHẦN VIẾT (5.0 điểm)
Em hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) phân tích, đánh giá về  nhân vật Tâm trong đoạn trích ở phần đọc hiểu. 

      ----------------------------Hết-----------------------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:……………………………..Số báo danh:……………………………….…..
Lớp:……………………………………………





[bookmark: _GoBack]
ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM
Đáp án gồm: 03 trang
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	
	

1
	- Đoạn trích được kể theo ngôi thứ ba 
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được như đáp án: 0,5 điểm
- Trả lời sai/ Không trả lời: 0 điểm
	

0,5

	
	


2
	-  Những chi tiết trong đoạn trích miêu tả suy nghĩ của Tâm khi “ngắm nghía các nét mặt xinh xẻo, những con mắt ngây thơ” của các em cô trong bữa cơm: Cô thấy lòng đầm ấm và tự kiêu, lòng người chị chịu khó nhọc để kiếm tiền nuôi các em ăn học
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời đúng: 0,5 điểm
- Trả lờ ikhông đúng: 0 điểm
	


0,5

	
	




3
	- Biện pháp tu từ liệt kê: Liệt kê những thứ hàng hóa và tính chất của hàng hóa: « cuộn chỉ, bao kim, hộp bút, cúc áo, giấy lơ, một trăm thứ lặt vặt qua lại trên ngón tay nhỏ bé của thiếu nữ »
- Tác dụng:
  +Chỉ ra đầy đủ những thứ hàng hóa nhỏ bé, xinh xắn trong gánh hàng của cô hàng xén để làm nổi bật sự ít ỏi của hàng hóa.
  +Thể hiện thái độ nâng niu của cô hàng xén đối với những hàng hóa của mình.
  +Giúp diễn đạt thêm hấp dẫn, sinh động, giàu hình ảnh , giàu nhạc điệu

Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được 3 ý tác dụng và dấu hiệu nhận biết: 1,0 điểm
- Trả lời được 2 ý tác dụng và dấu hiệu nhận biết : 0,75 điểm
- Trả lời được 1 ý tác dụng và dấu hiệu nhận biết : 0,5 điểm
- Trả lời được 1 ý tác dụng hoặc dấu hiệu nhận biết : 0,25 điểm
HS có cách diễn đạt tương đương vẫn cho điểm tối đa
	


1,0

	
	


4
	  Các câu văn giúp ta hiểu nỗi lòng của nhân vật Tâm:
- Xúc động trước sự thông minh và ngoãn của các em.
- Lo lắng cho tương lai lâu dài của các em.
- Hi vọng và mong muốn tương lai của các em được đỗ đạt và giúp gia đình được thịnh vượng như xưa.
=> Tâm là một cô gái giàu đức hi sinh, yêu thương hết lòng vì các em và gia đình.
Hướng dẫn chấm:
- HS trình bày cảm nhận của cá nhân ngắn gọn nhưng tinh tế, sâu sắc: 1,0 điểm
- HS trình bày cảm nhận của cá nhân chung chung, sơ sài: 0,25 – 0,75 điểm
	

1,0

	
	5
	Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật của Thạch Lam được thể hiện qua nhân vật Tâm trong đoạn trích:
-Thế giới nội tâm nhân vật phong phú, sâu sắc: sự xúc động thương yêu khi ngắm các em; cảm nhận tinh tế mỗi thứ hàng hóa của mình bán đều có linh hồn riêng…
-Sự giằng xé trong nội tâm: Sự trăn trở, lo lắng giữa trách nhiệm gia đình nặng nề và những rung động mơ màng, thẹn thùng trong tâm hồn của cô gái mới lớn ( như khi thử dùng son môi)
->Tâm lí nhân vật được Thạch Lam miêu tả qua lời kể khách quan ( ngôi kể thứ 3), ngôn ngữ giàu chất thơ, giàu hình ảnh, tập trung vào suy nghĩ và cảm xúc của nhân vật.
Hướng dẫn chấm:
- HS trình bày cảm nhận của cá nhân ngắn gọn nhưng tinh tế, sâu sắc: 1,0 điểm
- HS trình bày cảm nhận của cá nhân chung chung, sơ sài: 0,25 – 0,75 điểm
	1.0

	
	




6
	- HS nêu quan điểm của mình về suy nghĩ của nhân vật Tâm “Không
 bao giờ Tâm nghĩ cho mình, cho cuộc đời riêng của cô.” 
- Lí giải hợp lý, tích cực, phù hợp với pháp luật và chuẩn mực đạo đức. 
 * Ví dụ:
- Đồng tình. Vì: 
+ Suy nghĩ  của Tâm thể hiện đức hi sinh cao đẹp của người phụ nữ với gia đình: Tâm thể hiện tấm lòng bao dung, nhân hậu cao cả, không vì bản thân mình, luôn lo toan, quam tâm đến cuộc sống, hạnh phúc cho người khác mà quên đi bản thân. 
+ Suy nghĩ của Tâm phù hợp với quan niệm của xã hội lúc bấy giờ.
+ Tác giả thể hiện thái độ cảm thương, trân trọng trước phẩm chất cao đẹp của Tâm...
 - Không đồng tình. Vì: 
+ Cá nhân cần phải biết tạo lập hạnh phúc cho bản thân. 
+ Sống cho chính mình, hướng đến hạnh phúc đến bản thân để cảm nhận vẻ đẹp và giá trị của cuộc sống, để cuộc sống không trở nên mệt mỏi, đơn điệu, tẻ nhạt...
 -  Đồng tình một phần. Vì:
 + Cần biết sống vì người khác nhưng cũng biết thương yêu, vun đắp hạnh phúc cho chính mình. 
+ Sống cuộc đời riêng hạnh phúc và đem đến hạnh phúc cho mọi người thân yêu. Cuộc sống sẽ hài hòa, trọn vẹn, ý nghĩa. 
+ Chỉ khi mình hạnh phúc mới có thể nghĩ đến người khác và mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người...
...
HS  chọn 1 thông điệp và lí giải hợp lí.
Hướng dẫn chấm: 
- Đưa ra thông điệp và lí giải sâu sắc: 1,0 điểm
- Đưa ra thông điệp và lí giải sơ sài chưa sâu sắc: 0,75 điểm 
- Chỉ đưa ra thông điệp mà không lí giải: 0,5 điểm
	



1,0

	II
	
	VIẾT
	5,0

	
	
	             Viết bài văn ( khoảng 600 chữ) phân tích, đánh giá nhân vật Tâm trong đoạn trích phần đọc hiểu.
	5,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài
Xác định được yêu cầu của kiểu bài: nghị luận văn học
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:
     Nhân vật Tâm trong đoạn trích phần đọc hiểu.
	0,5

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận: 
- Xác định được các ý chính của bài viết
- Sắp xếp được các ý theo bố cục hợp lí ba phần của bài văn nghị luận.
* Giới thiệu được  vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm cá nhân về vấn đề nghị luận.
* Triển khai vấn đề cần nghị luận:
* Mở bài:  Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm, nhân vật Tâm.
* Thân bài:
-Khái quát những nét chính về tác giả, tác phẩm ( dựa vào chú thích)
-Cảm nhận về nhân vật Tâm trong đoạn trích. 
  + Hoàn cảnh gia đình: Gia đình Tâm xưa kia sung túc, cô được đi học nhưng nay sa sút nên cô phải nghỉ học, đi chợ bán hàng xén nuôi cả gia đình và các em ăn học.
  +Vẻ đẹp ngoại hình: Tâm là cô gái xinh đẹp “Tâm biết mình xinh nhất chợ. Bọn con trai thường hay quanh quẩn chỗ cô ngồi và buông lời chòng ghẹo...” 
  +Phẩm chất của nhân vật: 
     . Vì hoàn cảnh gia đình sa sút nên Tâm phải nghỉ học đi bán hàng xén. Cô chăm chỉ, tảo tần buôn bán để gánh vác lo toan cho gia đình no ấm, hạnh phúc...
     . Tâm là một người chị giàu tình yêu thương đối với các em, hiếu thảo với cha mẹ và cô sẵn sàng quên đi hạnh phúc cá nhân để cuộc sống của cả gia đình no ấm, vui vẻ, hạnh phúc. Cô hi vọng các em cô học hành thành công sẽ đem lại hạnh phúc, danh tiếng cho gia đình và cô. 
=> Tâm hiện lên là một cô gái hiền lành, chăm chỉ, đảm đang, nhân hậu, giàu đức hi sinh và có trách nhiệm với gia đình. Vẻ đẹp phẩm chất của Tâm chính là vẻ đẹp của người phụ nữ trong xã hội xưa và nay. Qua  đoạn trích cũng như toàn tác phẩm, tác giả vừa thể hiện đồng cảm, thương yêu vừa trân trọng ngợi ca phẩm chất tốt đẹp của con người. Tấm lòng nhân đạo, nhân văn sâu sắc.
 - Đánh giá nghệ thuật:
     + cốt truyện đơn tuyến, ngôi kể thứ ba khách quan, 
     + Nghệ thuật khắc họa hình tượng nhân vật đặc sắc, nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật… 
 * Kết bài:
- Khái quát về nhân vật Tâm. 
 - Khẳng định sức sống của tác phẩm và phong cách của nhà văn.
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	d. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Triển khai được các luận điểm, cảm nhận được nhân vật trong tác phẩm truyện.
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.
- kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng.
-Vận dụng được lí luận văn học trong bài viết.
Lưu ý: HS có thể trình bày suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
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	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0






